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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH ĐƯỢC TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 74/2018/QH14 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 9307/TTr-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018; văn bản số 2120/BKHĐT-QLQH ngày 03 tháng 4 năm 2019; văn bản số 5237/BKHĐT-QLQH ngày 26 tháng 7 năm 2019; văn bản số 7262/BKHĐT-QLQH ngày 04 tháng 10 năm 2019; và văn bản số 8222/BKHĐT-QLQH ngày 05 tháng 11 năm 2019,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
Điều 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 

	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, CN(2)
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc


 

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH ĐƯỢC TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)
	TT
	Tên quy hoạch
	Quyết định ban hành

	1.
	Quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi giai đoạn từ 2011 đến 2020
	Quyết định số 2537/QĐ-BYT ngày 5/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	2.
	Quy hoạch mạng lưới phòng chống ung thư giai đoạn 2009-2020
	Quyết định số 4595/QĐ-BYT ngày 21/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	3.
	Quy hoạch mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần đến năm 2020
	Quyết định số 5151/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	4.
	Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025
	Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	5.
	Quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
	Quyết định số 5656/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

	6.
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

	7.
	Quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 - 2025
	Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

	8.
	Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
	Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

	9.
	Điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
	Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	10.
	Quy hoạch mạng lưới các Viện, Trung tâm nghiên cứu và Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2025
	Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

	11.
	Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

	12.
	Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
	Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ

	13.
	Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Quyết định số 1976/QĐ-TTg 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ

	14.
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Tam Đảo giai đoạn 2010-2020
	Quyết định số 4883/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	15.
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2010-2015
	Quyết định số 1181/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	16.
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững, Vườn quốc gia Cúc Phương giai đoạn 2010-2020
	Quyết định số 1738/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	17.
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2010-2020
	Quyết định số 1535/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	18.
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Yokdon giai đoạn 2010-2020
	Quyết định số 672/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	19.
	Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2010-2020
	Quyết định số 1633/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	20.
	Quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	21.
	Quy hoạch thủy lợi vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	22.
	Quy hoạch thủy lợi khu vực Miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	23.
	Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
	Quyết định số 4325/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	24.
	Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Đông Nam Bộ giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Quyết định số 4326/QĐ-BNN-TCTL ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	25.
	Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cần Thơ
	Quyết định số 1271/QĐ-BNN-TCTL ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	26.
	Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Cà Mau
	Quyết định số 351/QĐ-BNN-TCTL ngày 25/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	27.
	Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Hải Phòng
	Quyết định số 1881/QĐ-BNN-TCTL ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	28.
	Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long
	Quyết định số 2869/QĐ-BNN-TCTL ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	29.
	Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ
	Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ

	30.
	Quy hoạch thủy lợi cấp, tiêu nước lưu vực sông Đáy giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Quyết định số 5202/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	31.
	Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020
	Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

	32.
	Quy hoạch chi tiết các trạm trực canh cảnh báo sóng thần
	Quyết định số 2159/QĐ-TTg ngày 11/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	33.
	Quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu kinh tế-quốc phòng (KTQP) đến 2020, định hướng đến năm 2035
	Quyết định số 1391/QĐ-TTg ngày 09/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ

	34.
	Quy hoạch xây dựng công trình CT229 giai đoạn 2012-2015 và các năm tiếp theo
	Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	35.
	Quy hoạch vị trí khu sơ tán của Bộ, ngành
	Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

	36.
	Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020
	Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

	37.
	Quy hoạch hệ thống phòng thí nghiệm của các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Quân đội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2035
	Quyết định số 2588/QĐ-BQP ngày 24/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

	38.
	Quy hoạch cấp nước 3 vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020
	Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 12/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ

	39.
	Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
	Quyết định số 2065/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

	40.
	Quy hoạch thoát nước 3 vùng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020
	Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 22/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

	41.
	Quy hoạch thoát nước vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
	Quyết định số 2066/QĐ-TTg ngày 12/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

	42.
	Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020
	Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

	43.
	Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
	Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ

	44.
	Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020
	Quyết định số 2211/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	45.
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
	Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ

	46.
	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
	Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ

	47.
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020
	Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ

	48.
	Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020
	Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	49.
	Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030
	Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	50.
	Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

	51.
	Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Cầu đến năm 2030
	Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	52.
	Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030
	Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 29/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ

	53.
	Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030
	Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

	54.
	Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2030
	Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ

	55.
	Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030
	Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

	56.
	Các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (đang còn hiệu lực)
	Thủ tướng Chính phủ

	57.
	Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2030
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	Quyết định số 6076/QĐ-BCT ngày 15/10/2012; số 6077/QĐ-BCT ngày 15/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	70.
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	205
	Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
	Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	206
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	Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
	Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ

	225
	Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
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	Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	234
	Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

	235
	Quy hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020
	Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	236
	Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ

	237
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